TỔ XÃ HỘI 1 – MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

 SỞ GIÁO DỤC &  ĐẠO TẠO      
           ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 – KHỐI 10
TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ

Câu 1: Đối tượng của Triết học là gì ?
A. Những quy luật của thế giới khách quan.

B. những vấn đề của xã họi, tự nhiên.

C. Những quy luật chung nhất, phổ biến nhất về sự vận động và phát triển của giới tự nhiên, đời sống xã hội và lĩnh vực tư duy.

D. Những quy luật chung nhất của xã hội và tự nhiên.

Câu 2: Định nghĩa nào dưới đây về Triết học là đúng nhất ?

A. Triết học là khoa học nghiên cứu về thế giới, về vị trí của con người trong thế giới .

B. Triết học là hệ thống các quan điểm lí luận chung nhất về thế giới và vị trí của con người trong thế giới đó.

C. Triết học là hệ thống lí luận chung của con người về thế giới, về vị trí và vai trò của con người trong thế giới.
D. Triết học là khoa học nghiên cứu về vị trí của con người trong thế giới .

Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là tri thức Triết học ?

A. Mọi sự vất, hiện tượng đều có hai mặt đói lập nhau .

B. Nguyên tố sắt có nguyên tử lượng là 56 đvC.

C. Vận động là thuộc tính vốn có, là phương thức tồn tại của sự vật, hiện tượng.

D. Mỗi sự vật, hiện tượng trong thé giới đều có mặt chất và lượng thống nhất với nhau.

Câu 4: Thế giới quan là gì ?

A. Quan điểm, cách nhìn về thế giới tự nhiên.

B. Quan điểm, cách nhìn về xã hội.
C. Quan điểm, cách nhìn về các sự vật cụ thể.

D. Toàn bộ những quan điểm và niềm tin định hướng hoạt động của con người trong cuộc sống.

Câu 5: Mặt thứ nhất của vấn đề cơ bản của Triết học là gì ?

A. Con người có khả năng nhận thức thế giới hay không ?

B. Vấn đề về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.

C. Giữa vật chất và ý thức, cái nào  có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào ?

D. Vấn đề về mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại.

Câu 6: Phương pháp siêu hình xem xét các sự vật, hiện tượng như thế nào ?
A. Xem xét sự vật trong trạng thái vận động, phát triển.

B. Xem xét sự vật, hiện tượng trong sự ràng buộc lẫn nhau giữa chúng.

C. Xem xét sự vật trong sự phát triển biện chứng.

D. Xem xét sự vật trong trạng thái tĩnh tại, không vận động, phát triển.

Câu 7: Để phân chia các trào lưu Triết học thành chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, cần dựa trên cơ sở quan niệm của trường phái đó về vấn đề gì ?

A. Con người có nhận thức được thế giới xung quanh hay không .
B. Con người nhận thức thế giới xung quanh như thế nào .
C. Giữa vật chất và ý thức, cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào.
D. Trường phái đó coi trọng lợi ích vất chất hay lợi ích tinh thần.

Câu 8: Phương pháp xem xét sự vật, hiện tượng trong sự ràng buộc lẫn nhau giữa chúng, trong sự vận động và phát triển không ngừng của chúng là quan điểm của phương pháp nào ?

A. Phương lôgíc



B. Phương pháp lịch sử.

C. Phương pháp luận siêu hình.

D. Phương pháp luận biện chứng.

Câu 9: Cách thức chung nhất để đạt tới mục đích đặt ra được gọi là gì ?

A. Phương tiện.



B. Phương pháp.

C. Phương hướng.



D. Công cụ

Câu 10: Hệ thống tư tưởng Triết học Mác thuộc chủ nghĩa nào ?

A. Chủ nghĩa duy vật siều hình.


B. Chủ nghĩa duy vật biện chứng.
C. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan.


D. Chủ nghĩa duy tâm khách quan.

Câu 11: Nội dung nào dưới đây là đúng về vấn đề cơ bản của Triết học ?

A. Vấn đề cơ bản của Triết học là con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không.

B. Vấn đề cơ bản của Triết học là vấn đề về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, giữa tồn tại và tư duy.

C. Vấn đề cơ bản của Triết học là giữa vật chất và ý thức, cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào.
D. Vấn đề cơ bản của Triết học là ý thức của chúng ta có thể phản ánh trung thực thế giới khách quan không.

Câu 12: Nội dung nào dưới đây thuộc thế giới quan duy vật ?

A. Có phúc sinh con biết lội, có tội sinh con hay trèo.

B. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành.

C. Trời sinh voi, trời sinh cỏ.

D. Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Câu 13: Nội dung nào dưới đây thuộc thế giới quan duy vật ?

A. Có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ mang phần đến cho.

B. Tam nam bất phú, ngũ nữ bất bần.

C. Chớ đi ngày bảy, chớ về ngày ba.

D. Tuổi Thân thì mặc tuổi Thân, nếu đẻ giờ Dần vẫn sướng như vua.

Câu 14: Nội dung nào dưới đây thuộc thế giới quan duy vật ?

A. Số giàu tay trắng cũng giàu, số nghèo chin đụn mười trâu cũng nghèo.

B. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.

C. Vợ chồng cùng tuổi, nằm duỗi mà ăn.

D. Giàu giờ Ngọ, khó giờ Mùi.

Câu 15: Đối tượng nghiên cứu của Triết học là gì ?
A. Sự cấu tạo, tính chất biến đổi của các chất.

B. Những chuẩn mực và hành vi đạo đức của con người.

C. Những quy luât chung nhất, phổ biến nhấ về sự vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy.

D. Vật chất, năng lượng, không gian và thời gian.
Câu 16: Vai trò chính của Triết học là gì ?

A. Thế giới quan.



B. Phương pháp luận.

C. Khoa học của mọi khoa học.

D. Thế giới quan và phương pháp luận.

Câu 17: Khẳng định nào sau đây chứng tỏ vai trò thế giới quan và phương pháp luận của Triết học Mác ?

A. Vì Triết học Mác phủ định và loại bỏ triệt để các hệ thông triết học trước đó.

B. Vì Triết học Mác có giúp con người nhận thức thế giới và cải tạo thế giới.
C. Vì đây là cuộc cách mạng vĩ đại trên lĩnh vực tư tưởng do Mác khởi xướng. 

D. Vì Triết học Mác chỉ rõ những quy luật quan trọng nhất trong sự phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy.

Câu 18: Chủ nghĩa Mác là sự thông nhất hữu cơ của thế giới quan và phương pháp luận nào ?

A. Thế giới quan duy tâm và phương pháp luận siêu hình.

B. Thế giới quan duy tâm và phương pháp luận biện chứng.

C. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận siêu hình.

D. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng.

Câu 19: Theo quan ddiemr của Triết học Mác, vấn đề cơ bản của Triết học là gì ?

A. Quan hệ giữa vật chất và vận động.


B. Quan hệ giữa lí luận và thực tiễn.

C. Quan hệ giữa tư duy và tồn tại.



D. Quan hệ giữa tự nhiên và xã hội.

Câu 20: Luận điểm nào dưới đây thuộc thế giới quan duy tâm ?

A. Chúa sang tạo ra vũ trụ vạn vật.

      B. Lửa là nguồn gốc của vũ trụ, vạn vật.

C. Nước là nguồn gốc của vũ trụ, vạn vật.
      D. Ê - te là là nguồn gốc của vũ trụ, vạn vật.

Câu 21: Trong hoạt động thực tiễn, đối với từng huống cụ thể, trường hợp cụ thể về thế giới quan, cần phải xem xét với quan điểm nào ?
A. Quan điểm biện chứng duy vật.



B. Quan điểm duy tâm biện chứng .

C. Quan điểm duy tâm siêu hình.



D. Quan điểm duy vật biện chứng.


Câu 22: Trong hoạt động thực tiễn, đối với từng huống cụ thể, trường hợp cụ thể về phương pháp, cần phải xem xét với quan điểm nào ?

A. Quan điểm biện chứng duy tâm.


B. Quan điểm duy tâm siêu hình.


C. Quan điểm biện chứng duy vật.



D. Quan điểm duy vật biện chứng.


Câu 23: Khẳng định nào dưới đây là đúng theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng ?
A. Vận động là kết quả của sự tác động từ bên ngoài vào vật chất.

B. Vận động chỉ là sự thay đổi vị trí của các sự vật trong không gian và thời gian.

C. Vận động là phương thức tồn tại của vật chất, là thuộc tính cố hữu của vật chất.

D. Vận động chỉ là sự thay đổi vị trí của các sự vật trong không gian.

Câu 24: Triết học Mác – Lê nin đã chia vân động làm mấy hình thức cơ bản ?

A. 2 hình thức.





B. 3 hình thức.

C. 4 Hình thức.





D. 5 hình thức.

Câu 25: Theo cách phân chia của Triết học Mác – Lê nin về các hình thức vận động, hình thức nào là thấp nhất ?

A. Vật lí.






B. Sinh học.

C. Hóa học.






D. Cơ học.

Câu 26: Thuộc chung nhất của vận động là gì ?
A. Sự biến đổi nói chung.




B. Thay đổi vị trí trong không gian.

C. Sự thay đổi về chất.




D. Sự vận động của các phân tử.

Câu 27: Khẳng định nào dưới đây là sai theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về sự phát triển ?

A. Phát triển là sự chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành sự thay đổi về chất.

B. Chất của sự vật không thay đổi gì trong quá trình tồn tại và phát triển của chúng.

C. Phát triển bao hàm sự nảy sinh chất mới và sự phá vỡ chất cũ.

D. Phát triển là khuynh hướng tất yếu của thế giới vật chất.

Câu 28; Những tính chất nào sua đây là tính chất của sự phát triển ?

A. Tính khách quan.





B. Tính phổ biến.

C. Tính chất đa dạng, phong phú trong nội dung và hình thức phát triển.

D. Cả ba phương án trên.
Câu 29: Khẳng định nào sau đây là đúng theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng ?

A. Mong muốn của con người quy định sự phát triển.

B. Mong muốn của con người tự nó không ảnh hưởng đến sự phát triển của các sự vật.

C. Mong muốn của con người hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến sự phát triển của các sự vật.

D. Mong muốn, ý chí của con người tự nó tác động đến sự phát triển.

Câu 30: Trong xã hội, sự phát triển biểu hiện như thế nào ?

A. Sự xuất hiện các hợp chất mới.






B. Sự xuất hiện các giống loài động vật, thực vật mới thích ứng tốt hơn với môi trường.

C. Sự thay thế chế độ xã hội này bằng một chế độ xã hội khác dân chủ, văn minh hơn.

D. Điều chỉnh hoạt động của cơ thể cho phù hợp với môi trường sống.

Câu 31: Trong thế giới vô cơ, sự phát triển biểu hiện ra như thế nào ?
A. Sự tác động qua lại giữa các kết cấu vật chất trong điều kiện nhất định làm nảy sinh các hợp chất mới.

B. Sự hoàn thiện của cơ thể thích ứng tốt hơn với sự biến đổi của môi trường.

C. Điều chỉnh hoạt động của cơ thể cho phù hợp với môi trường sống.

D. Sự xuất hiện các giống loại động vật, thực vật mới thích ứng tốt hơn với môi trường.

Câu 32: Trong lí luận về mâu thuẫn, người ta gọi quá trình đồng hóa và dị hóa trong cơ thể sống là gì ?
A. Những thuộc tính.




B. Những sự vật.

C. Hai yếu tố.





D. Hai mặt đối lập.
Câu 33: Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập trong bản thân sự vật dẫn đến kết quả gì ?
A. Sự vật, hiện tượng mới ra đời.



B. Các mặt đối lập bị tiêu vong.

C. Sự vật, hiện tượng không còn mâu thuẫn nội tại.

D. Sự vật, hiện tượng bị tiêu vong.

Câu 34: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, sự thống nhất của các mặt đối lập có những biểu hiện gì ?

A. Sự đồng nhất giữa hai mặt đối lập.


B. Sự cùng tồn tại, nương tựa nhau.

C. Sự bài trừ, phủ định nhau.



D. Cả ba phương án trên.

Câu 35: Sự tác động theo xu hướng nào thì được gọi là sự đấu tranh của các mặt đối lập ?

A. Ràng buộc nhau. 





B. Cùng tồn tại.

C. Nương tựa nhau.





D. Phủ định, bài trừ nhau.

Câu 36: Mâu thuẫn quy định bản chất của sự vật, thay đổi căn bản cùng với sự thay đổi căn bản về chất của sự vật, được gọi là mâu thuẫn gì ?
A. Mâu thuẫn chủ yếu.




B. Mẫu thuẫn bên trong.

C. Mâu thuẫn bên ngoài.




D. Mâu thuẫn cơ bản.

Câu 37: Câu nói “Có nam, có nữ mới nên xuân” thể hiện quan niệm:

A. Đó là sự tất yếu trong đời sống con người.

B. Đó là quy luật tự nhiên.

C. Sự vật luôn luôn tồn tại hai mặt đối lập. 

D. Cả A và B.

Câu 38: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, các mặt đối lập do đâu mà có ?

A. Do ý thức, cảm giác của con người sinh ra.

B. Do ý niệm tuyệt đối sinh ra.





C. Vốn có của thế giới vật chất, không do ai sinh ra.

D. Do các sự vật, hiện tượng quy định lẫn nhau.

Câu 39: Quy luật lượng – chất làm rõ vấn đề gì ?

A. Nguồn gốc của sự phát triển.



B. Khuynh hướng của phát triển.

C. Cách thức của phát triển.



D. Động lực của phát triển.


Câu 40: Em không đồng ý với quan niệm nào sau đấy ?

A. Chỉ xem xét kĩ lưỡng một mặt nhất định.
       B. Không tuyệt đối hóa một mặt đối lập đó.

C. Theo dõi quá trình phát triển của mâu thuẫn để có cách giải quyết phù hợp.

D. Luôn luôn phải đẩy sự vật tới mâu thuẫn để nó phát triển.

Câu 41; Tính quy định nói lên sự vật trong một mối quan hệ nhất định đó, gọi là gì ?

A. Chất.






B. Lượng.

C. Độ.







D. Bước nhảy.

Câu 42: Tính quy định nói lên quy mô, trình độ phát triển của sự vật được gọi là gì ?

A. Chất.






B. Lượng.


C. Độ.







D. Điểm nút .
Câu 43: Câu tục ngữ nào sau đây không nói về lượng và chất ?

A. Sống có khúc, người có lúc.



B. Dốt đến đâu học lâu cũng biết.

C. Chín quá hóa nẫu.




D. Miệng ăn núi lở.

Câu 44: Theo nghĩa đen, câu ca dao sau:




         “Một cây làm chẳng nên non



                  Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

Thể hiện nội dung nào của chủ nghĩa duy vật biện chứng ?

A. Quy luật mâu thuẫn.




B. Quy luật lượng – chất.

C. Quy luật phủ định của phủ định.


D. Cả ba quy luật trên.

Câu 45: Khẳng định nào sau đây là sai theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng ?

A. của sự vật tồn khách quan.


  B. Chất và lượng là đặc tính vốn có của sự vật.

C. Chất và lượng tồn tại bên ngoài sự vật.          

D. Chất và lượng của sự vật có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Câu 46: Khẳng định nào sau đây là đúng theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng ?

A. Độ là phạm trù chỉ sự biến đổi về lượng

B. Độ là phạm trù chỉ sự biến đổi về chất.

C. Độ là phạm trù Triết học chỉ giới hạn biến đổi của lượng, trong đó chưa làm thay đổi chất của sự vật.

D. Cả A và B.

Câu 47: Khẳng định nào sau đây là sai phủ định biện chứng ?
A. Phủ định có tính kế thừa.


        B. Phủ định đồng thời cũng là khẳng định.
C. Phủ định có tính khách quan, phổ biến.
        D. Phủ định là chấm dứt sự phát triển.

Câu 48: Trong quy luật phủ định của phủ định, sự thay thế sự vật này bằng sự vật kia được gọi là gì ?

A. Tồn tại.






B. Vận động.

C. Phủ định.






D. Mâu thuẫn.

Câu 49: Quy luật phủ định của phủ định là rõ vấn đề gì ?

A. Chỉ ra nguồn gốc của phát triển.


B. Chỉ ra cách thức của phát triển.


C. Chỉ ra khuynh hướng của phát triển.


D. Chỉ ra động lực của phát triển.


Câu 50: Quan niện “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời” thuộc về phủ định nào ?

A. Phủ định sách trơn.




B. Phủ định biện chứng.

C. Quan điểm siêu hình.




D. Cả A và B.

Câu 51: Khẳng định nào sau đây là đúng ?

A. Phủ định của phủ định có tính khách quan và kế thừa.

B.  Phủ định của phủ định hoàn toàn lặp lại cái ban đầu.
C. Phủ định biện chứng xóa bỏ hoàn toàn cái cũ.

D. Phủ định của phủ định không có tính kế thừa.

Câu 52:  Hoạt động nào dưới đây là cơ bản nhất của hoạt động thực tiễn ?
A. Sản xuất của cải vật chất.


B. Thực nghiệm khoa học.

C. Chính trị - xã hội. 



D. Cả A và B.

Câu 53: Giai đoạn nhận thức diễn ra trên cơ sở tác động trực tiếp cảu các sự vật lên các giác quan của con người thuộc về nhận thức nào ?

A. Nhận thức lí tính.




B. Nhận thức lí luận.

C. Nhận thức khoa học.



D. Nhận thức cảm tính.
Câu 54: Khẳng định nào sau đây là sai theo quan điểm cuả chủ nghĩa duy vật biện chứng ?
A. Thực tiễn không có lí luận là thực tiễn mù quáng.

B. Lí luận không có thực tiễn là lí luận suông.

C. Lí luận có thể phát triển không cần thực tiễn.

D. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lí. 

Câu 55: Giai đoạn nhận thức cảm tính có đặc điểm gì ?

A. Đem lại những hiểu biết hạn chế về các sự vật, hiện tượng.

B. Các giác quan tiếp xúc trực tiếp với sự vật, hiện tượng.

C. Mỗi giác quan nắm bắt một loại đối tượng đặc thù.

D. Cả ba phương án trên.

Câu 56: Sự phả ánh trừu tượng, khái quát những đặc điểm chung, bản chất của các sự vật được gọi là giai đoạn nhận thức nào ?

A. Nhận thức cảm tính.





B. Nhận thức lí tính.

C. Nhận thức kinh nghiệm.





D Cả A và B.

Câu 57: Tiêu chuẩn của chân lí là gì ?

A. Nhận thức.






B. Được nhiều người thừa nhận.

C. Đảm bảo không mâu thuẫn trong suy luận.


D. Thực tiễn.
Câu 58: Thực tiễn là gì ?
A. Hoạt động của con người.
             

      B. Hoạt động vật chất của con người.
C. Hoạt động vật chất của con người có tính mục đích.

D. Toàn bộ những hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử - xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội.

Câu 59: Hoạt động nào sau đây không phải là hình thức cơ bản của thực tiễn ?

A. Hoạt động chính trị - xã hội.



B. Hoạt động sản xuất vật chất.
C. Hoạt động tinh thần.




D. Thực nghiệm khoa học.

Câu 60: Quan niệm “Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ” thuộc về nhận thức của chủ nghĩa nào ?

A. Lí luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật.

B. Lí luận nhận thức của chủ nghĩa duy tâm chủ quan.
C. Lí luận nhận thức của chủ nghĩa duy tâm khách quan.

D. Lí luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng.
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